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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Số:        /2009/QĐ-TTg

Dự thảo 4
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng     năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
Về nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác 

Tủ sách pháp luật 



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định về giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Tủ sách pháp luật cấp xã); Tủ sách pháp luật ở cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; nhà trường và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (gọi chung là Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị).
Điều 2. Các loại sách, báo, tài liệu trong Tủ sách pháp luật 

1. Tủ sách pháp luật quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 1 phải đảm bảo có các loại sách, báo, tài liệu pháp luật sau:

a) Văn bản quy phạm pháp luật: Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan ở Trung ương và địa phương ban hành, ưu tiên văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến nhân dân và hoạt động của cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương;

b) Tài liệu pháp luật phổ thông: sách hỏi đáp, bình luận, giải thích pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân, tờ gấp, đề cương, băng, đĩa tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

c) Báo, tạp chí, đặc san, bản tin pháp luật của Trung ương và địa phương.

2. Ngoài các loại sách, báo, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này, Tủ sách pháp luật cấp xã phải có sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác chính quyền, hành chính, tư pháp cơ sở; Tủ sách pháp luật ở cơ quan, tổ chức phải có sách, tài liệu pháp lý phục vụ cho công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy và học tập của cơ quan, tổ chức. Tủ sách pháp luật cấp xã và Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị cần được chọn lọc, bổ sung các loại sách, báo, tài liệu khác để phục vụ nhu cầu người đọc. 

Các loại sách, báo, tài liệu của Tủ sách pháp luật cấp xã và Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị cần được lựa chọn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương, cơ quan, tổ chức và từng đối tượng phục vụ. Tủ sách pháp luật ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm sách, tài liệu pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số.

Điều 3. Cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật

1. Cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật cấp xã là công chức Tư pháp – Hộ tịch hoặc cán bộ được giao nhiệm vụ Tư pháp ở xã, phường, thị trấn. 

2. Đối với các loại hình Tủ sách pháp luật quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định này, tuỳ từng điều kiện cụ thể, cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ phụ trách tủ sách pháp luật chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

3. Nghĩa vụ của cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật

a) Lập dự toán kinh phí xây dựng ban đầu, kinh phí bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật hàng năm của Tủ sách pháp luật và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;
b) Xây dựng Quy chế về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ;

c) Bảo quản sách, báo, tài liệu pháp luật theo quy định đối với tài sản công; cho mượn và hướng dẫn việc sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật; theo dõi việc mượn, trả, luân chuyển sách, báo, tài liệu pháp luật;

d) Định kỳ hàng năm kiểm kê sách, báo, tài liệu pháp luật; lập báo cáo sáu tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu về tình hình quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
4. Quyền của cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật

a) Được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật;

b) Được tập huấn về nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và kiến thức pháp luật;

c) Được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng theo quy định pháp luật khi có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật.

Điều 4. Các giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

1. Tăng cường tuyên truyền về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; vận động, tuyên truyền, giới thiệu cho cán bộ và nhân dân đến nghiên cứu, đọc sách pháp luật.

2. Bố trí cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật có đủ trình độ, năng lực; định kỳ bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác này trong tình hình mới.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
a) Duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác các Tủ sách pháp luật hiện có; tiếp tục xây dựng Tủ sách pháp luật cấp xã tại những nơi chưa có Tủ sách pháp luật.

b) Áp dụng hình thức, biện pháp xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật phù hợp với từng địa phương, vùng, miền; xây dựng nội quy khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật.

c) Địa điểm đặt Tủ sách pháp luật phải bảo đảm thuận tiện cho người đọc.

d) Bảo đảm sách, tài liệu, văn bản pháp luật của Tủ sách pháp luật có nội dung phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm từng vùng, miền; thường xuyên rà soát, hệ thống hóa sách, tài liệu pháp luật của Tủ sách pháp luật.

đ) Thực hiện việc trao đổi, luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa các loại hình Tủ sách pháp luật trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật, tiến tới kết hợp mô hình Tủ sách pháp luật truyền thống với Tủ sách pháp luật điện tử.
5. Huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong xây dựng, hỗ trợ sách, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật

a) Khuyến khích đa dạng hóa các loại hình Tủ sách pháp luật ở cơ sở.
b) Huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, trong đó quan tâm khuyến khích báo chí, nhà xuất bản, doanh nghiệp hỗ trợ tài liệu, đầu tư kinh phí cho Tủ sách pháp luật.
6. Kinh phí xây dựng, quản lý, duy trì Tủ sách pháp luật

a) Kinh phí xây dựng, quản lý, duy trì Tủ sách pháp luật quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định này do ngân sách cấp xã bảo đảm; khuyến khích ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện hỗ trợ xây dựng, bổ sung sách, tài liệu cho Tủ sách pháp luật cấp xã.

Mức chi cho mỗi Tủ sách pháp luật cấp xã hàng năm căn cứ đặc điểm của từng vùng, miền và dân số của từng xã, phường, thị trấn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể với định mức tối thiểu là 02 triệu đồng/năm. Đối với những xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có thể quy định mức cao hơn nhằm đảm bảo có đủ số sách luân chuyển giữa các bản, làng.

b) Kinh phí xây dựng, quản lý, duy trì các loại hình Tủ sách pháp luật quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định này được dự toán trong ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức quản lý Tủ sách pháp luật theo quy định của pháp luật về tài chính.

7. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tư pháp:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả Quyết định này; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; 

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các hình thức, biện pháp xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo đặc thù của từng địa bàn; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành trong việc khai thác, sử dụng các loại hình Tủ sách pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; 

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hữu quan hướng dẫn việc luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa Tủ sách pháp luật cấp xã với các loại hình Tủ sách pháp luật trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

d) Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành hữu quan hướng dẫn các loại sách, báo, tài liệu pháp luật trong các Tủ sách pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này;
đ) Lập danh mục các sách, báo, tài liệu pháp luật cần thiết định kỳ 6 tháng một lần để cung cấp cho địa phương, bộ, ngành, đoàn thể; 

e) Biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

g) Phối hợp với Bộ Tài chính định kỳ rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh phí đối với công tác xây dựng, quản lý, duy trì Tủ sách pháp luật;

h) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở các đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở các trường học.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật ở các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người có công và các cơ sở xã hội khác thuộc chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật.

6. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp định kỳ rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về kinh phí đối với công tác xây dựng, quản lý, duy trì Tủ sách pháp luật; 

b) Hướng dẫn các địa phương lập dự toán, xác định nguồn kinh phí, thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm công tác xây dựng, quản lý, duy trì Tủ sách pháp luật theo quy định của pháp luật.

7. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị do Bộ, ngành quản lý; đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; bảo đảm kinh phí từ ngân sách xây dựng, kịp thời bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật; có chế độ phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm phụ trách Tủ sách pháp luật; kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

8. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước xây dựng Tủ sách pháp luật; chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do tổ chức mình quản lý; kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở cơ quan và doanh nghiệp. 

9. Ủy ban nhân dân các cấp

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các cấp, các ngành ở địa phương thực hiện có hiệu quả Quyết định này.
b) Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; đa dạng hóa các loại hình Tủ sách pháp luật; tổ chức luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa các loại hình Tủ sách pháp luật trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
c) Chỉ đạo tổ chức hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành và cấp phát cho Tủ sách pháp luật; biên soạn các tài liệu nghiệp vụ, tài liệu pháp luật phù hợp dành cho Tủ sách pháp luật ở địa phương.

d) Bố trí công chức Tư pháp – Hộ tịch hoặc cán bộ được giao nhiệm vụ Tư pháp ở xã, phường, thị trấn phụ trách Tủ sách pháp luật cấp xã; có chính sách bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và đãi ngộ phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu công tác tư pháp, trong đó có công tác Tủ sách pháp luật ở cơ sở trong tình hình mới.

đ) Bố trí địa điểm đặt Tủ sách pháp luật bảo đảm thuận tiện cho người đọc.

e) Bảo đảm kinh phí từ ngân sách xây dựng, duy trì, kịp thời bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật cấp xã; có chế độ phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm phụ trách Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn; khuyến khích hỗ trợ kinh phí xây dựng, duy trì hoạt động của các loại hình Tủ sách pháp luật.

g) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng     năm 2009.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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